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1. Phạm vi kiến thức: Từ bài 01 đến bài 07 theo SGK 8
2. Hình thức kiểm tra: Kết hợp TNKQ (50%) và TL (50%) 
3. Thời gian làm bài: 45 phút
4. Thiết lập ma trận đề kiểm tra:


	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
TNKQ
	
TL
	
TNKQ
	
TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	Cộng

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	



1. Chuyển động cơ học.
	1.  Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ học. 
2. Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động. Nêu được đơn vị đo của tốc độ.
3. Nêu được thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều và cho ví dụ.
4. Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.
	1. Hiểu được tính tương đối của chuyển động và đứng yên.
2. Hiểu được độ lớn vận tốc đặc trưng cho tính nhanh, chậm của chuyển động.
3. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ học và tính tương đối của chuyển động cơ học.
4. Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.
	
 Biết cách viết được công thức và tính được tốc độ của chuyển động và các đại lượng có trong công thức.

	
Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều và các đại lượng có trong công thức . 
	

	Số câu

	2 câu

	
	1 câu

	
	
	2/3 câu

	
	1/3 câu

	6 câu


	Số điểm
Tỉ lệ %
	1,0đ
10%
	
	0,5đ
5%
	
	
	1,0đ
10%
	
	1,0đ
10%
	4,5 điểm
45%

	




2.  Lực - Quán tính.



	1. Nêu được lực là một đại lượng vectơ.
2. Nêu được thế nào là hai lực cân bằng.
3. Biết được tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động, đứng yên. 
	1. Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật.
2.Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động.
3.Nêu được quán tính của một vật là gì? Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan đến quán tính.
4. Diễn tả bằng lời các yếu tố của lực
5. Nêu được ví dụ về lực ma sát trượt.
6. Nêu được ví dụ về lực ma sát lăn.
7. Nêu được ví dụ về lực ma sát nghỉ.

	1.Biểu diễn được lực bằng vectơ.
2. Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại ở một số trường hợp cụ thể trong đời sống, kĩ thuật.
	
	

	Số câu

	2 câu

	0,5 câu
	2 câu
	0,5 câu
	
	
	
	
	6 câu


	Số điểm
Tỉ lệ %
	1,0đ
         10%
	0,5đ
5%
	1,0đ
10%
	0,5đ
5%
	
	
	
	
	3,5 điểm
35%

	



3. Áp suất.
	1. Nêu được khái niệm áp lực, áp suất của chất rắn và đơn vị đo áp suất là gì.

2. Nhận biết được công thức tính áp suất chất rắn  
	1. Hiểu được tác dụng do áp lực gây ra.
2. Hiểu được nguyên tắc làm tăng giảm áp suấ chất rắn.

	
1. Vận dụng công thức 

	
	

	Số câu

	3 câu

	
	
	1 câu

	
	1 câu

	
	
	3câu


	Số điểm
Tỉ lệ %
	1,5đ
15%
	
	
	1,0đ
10%
	
	1,0đ
10%
	
	
	2,0điểm
20%

	Tổng số câu

	7,5 câu

	3,5 câu

	5/3 câu

	1/3câu

	15 câu

	Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	4 điểm
40%
	3 điểm
30%
	2 điểm
20%
	1 điểm
10%
	10 điểm
100%
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	KIỂM TRA GIỮA KỲ
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023
MÔN VẬT LÝ – LỚP 8  

	Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	ĐIỂM:
	NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:A




ĐỀ A
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái (A hoặc B, C, D) đứng đầu ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:                      
Câu 1. Áp suất có đơn vị đo là
A. m2				B. N/m3.			C. N/m2			D. Niu tơn
Câu 2. Một chiếc xe khách đang chuyển động trên đường thẳng thì phanh đột ngột, hành khách trên xe sẽ như thế nào?
A. Bị ngã người ra phía sau.				B. Bị nghiêng người sang bên trái.
C. Bị nghiêng người sang bên phải.			D. Bị chúi người về phía trước.
Câu 3. Lực ma sát sinh ra khi
 A. bánh xe trượt trên mặt đường lúc thắng gấp.       	B. nam châm hút sắt.
 C. nén một lò xo.                                                      	D. kéo dãn một lò xo.
Câu 4. Vận tốc không có đơn vị đo là
     A. km/h 			B. m/s2 			C. m/s			D. m/phút
Câu 5. Một chiếc thuyền chuyển động trên sông, câu nhận xét nào dưới đây đúng?
A. Thuyền chuyển động so với người lái thuyền.      B. Thuyền đứng yên so với bờ sông.
C. Thuyền đứng yên so với người lái thuyền.            D. Thuyền đứng yên so với cây cối trên bờ.
Câu 6. Công thức tính áp suất chất rắn: 



A. p = 	     	 B. p = 	           		C. p = 		D. p = F.SNB
Câu 7. Một vật đang đứng yên chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật sẽ
A. tiếp tục đứng yên	                              			B. chuyển động chậm dần
C. chuyển động nhanh dần 				           D. chuyển động thẳng đều mãi mãi
Câu 8.  Lực là một đại lượng vectơ vì
A. lực làm cho vật bị biến dạng                          		B. lực làm cho vật thay đổi vận tốc
C. lực làm cho vật chuyển động                         		D. lực có độ lớn, có phương và chiều.
Câu 9. Chuyển động cơ học là sự thay đổi
A. khoảng cách của vật chuyển động so với vật mốc           B. vận tốc của vật
C. vị trí của vật so với vật mốc				      D. phương chiều của vật
Câu 10. Áp lực là
A. trọng lực của vật tác dụng lên mặt nghiêng     B. lực tác dụng lên mặt bị ép
C. lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép      D. lực tác dụng lên vật chuyển động
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Em hãy nêu nguyên tắc làm tăng, giảm áp suất của chất rắn?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. (1,0 điểm)
a) Thế nào là hai lực cân bằng?
b) Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố của lực vẽ ở Hình 1
                                                               

25N


                                                 
                                                               Hình 1.                  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. (1,0 điểm) Đặt một vật có trọng lượng 40N trên mặt bàn nằm ngang, diện tích tiếp xúc của vật lên mặt bàn là 80 cm2. Tính áp suất của vật tác dụng lên mặt bàn.	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. (2,0 điểm) Một người đi xe máy trên quãng đường AB. Trên quãng đường đầu người đó đi hết 45 phút với tốc độ10m/s. Đoạn đường còn lại người đó đi hết 30 phút. Biết tốc độ trung bình trên cả quãng đường là 40km/h. Tính: 
a/ Thời gian đi hết quãng đường                          
b/ Quãng đường AB
c/ Tốc độ trên quãng đường sau.
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KIỂM TRA GIỮA KÌ
HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2022 – 2023
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ - LỚP 8
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)
Khoanh đúng mỗi câu được   0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	C



II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) - Muốn làm tăng áp suất thì tăng áp lực và giảm diện tích bị ép (0,5đ)
- Muốn làm giảm áp suất thì giảm áp lực và tăng diện tích bị ép (0,5đ)
Bài 2. (1,0 điểm)
a/ Định nghĩa đúng hai lực cân bằng (0,5đ)
b/ Diễn tả đúng điểm đặt, phương, chiều, cường độ (0,5đ)
Bài 3. (1,0 điểm) Tóm tắt đổi đơn vị 0,25đ
P = 40N                           
S =80cm2 0,008m2                                                      


 	p =?                         Áp suất là    p =  (0,25 điểm)  = = 5000 (N/m2)  (0,5 điểm)
Bài 4. (2,0 điểm) 
Thời gian đi hết quãng đườngAB: 
t = t1+t2= 0,75+0,5= 1,25h  (0,5đ)
Quãng đường AB: 

vtb=   suy ra    s= vtb. t = 1,25. 40 = 50 km (0,5đ)
        Quãng đường đầu là:
s1 = v1.t1 = 36. 0,75 = 27 km    (0,25đ)
        Quãng đường sau dài là: s2= s – s1 = 50- 27 = 23 km (0,25đ)
          Tốc độ trên quãng đường sau:


	v2 =  =  = 46 km/h (0,5đ)
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